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Dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Chu Thiền phái Tào Động đã được truyền bá và
phát triển tại Đàng Trong Trên quả Đại hồng chung chùa Thiên Mụ đúc năm
1710, Chúa Nguyễn Phúc Chu (1675-1725) đã cho khắc những dòng chữ như
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sau: “Quốc chúa Đại Việt Nguyễn Phúc Chu, nối dòng Tào Động chính tông đời
thứ 30, pháp danh Hưng Long đúc hồng chung này nặng 3.285 cân an trí ở chùa
Thiên Mụ thiền tự để vĩnh viễn cung phụng Tam bảo. Cầu nguyện gió hòa mưa
thuận quốc thái dân an, chúng sinh trong pháp giới đều hoàn thành Đại viên
chủng trí. Năm Vĩnh Thịnh thứ 6, ngày Phật đản tháng Tư Canh Dần” (1).

Đại hồng chung này đúc xong trong năm 1710, tức là 15 năm sau ngày tổ chức
Đại Giới đàn tại chùa Thiền Lâm (Thuận Hóa) vào năm 1695, do Thiền sư Thạch
Liêm (1633-1704) - một vị danh tăng của Phật giáo Trung Hoa hậu bán thế kỷ
XVII, thuộc tông Tào Động - làm Hòa thượng truyền giới. Đây là một phật sự rất
đáng kể của Chúa Nguyễn Phúc Chu trong nỗ lực hỗ trợ cho sự nghiệp truyền
pháp. Đại giới đàn chùa Thiền Lâm diễn ra từ ngày mùng Một đến ngày
12/4/1695, quy tụ trên 3.000 giới tử, trong số đó giới xuất gia có tới 1.400 vị
vừa Tỳ kheo vừa Sa di.

Ngày sau cùng, tức ngày 12 tháng 4, Thiền sư Thạch Liêm và Quốc sư Hưng
Liên đã thống suốt hai dãy tân giới tử, tất cả gần 1.500 vị tăng đều mang y,
bình bát, chống tích trượng, làm lễ “Cổ Phật khất thực” trong thành phố và cùng
đến phủ chúa, tạ ơn chúa Nguyễn đã thành tựu công đức cho Đại Giới đàn. Lễ
cúng dường cơm chay được thiết lập tại phủ chúa” (2). Trong Đại giới đàn này
có 2 sự kiện đáng chú ý:

* Về phía tăng sĩ: Có Thiền sư Liễu Quán (1670-1742) bấy giờ đã từ quê hương
Phú Yên ra thọ giới Sa di.

* Về phía phật tử tại gia: Thì cả hoàng tộc cùng một số quan lại đã thọ giới Bồ
Tát. Riêng Chúa Nguyễn Phúc Chu được thầy cho pháp danh là Hưng Long.

Ngoài ra, một Đại giới đàn nữa đã được tổ chức tại chùa Di Đà, Hội An vào ngày
mùng 7 tháng 7 năm ấy, quy tụ khoảng 300 giới tử - cũng do Thiền sư Thạch
Liêm làm Hòa thượng truyền giới - và cũng giống với giới đàn trước là Giới điệp
cấp phát cho các giới tử đều có đóng kèm ấn của phủ chúa.

Những sự việc trên đây chứng tỏ vào thời bấy giờ - cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ
XVIII - Thiền phái Tào Động đã được truyền bá cùng phát triển tại Đàng Trong
của nước ta.

Tóm tắt về Thiền phái Tào Động

Phái Tào Động là một trong 5 tông phái đã nối tiếp cùng phát huy từ Thiền Tào
Khê của Lục tổ Tuệ Năng (638-713), Trung Hoa. Nơi 5 tông phái này (Lâm Tế,
Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn), thì 3 tông Tào Động, Vân Môn và
Pháp Nhãn là theo hệ của Thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư (?-740), một trong
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hai vị cao đệ của Lục Tổ Tuệ Năng, đã đắc pháp từ Lục tổ (vị kia là Thiền sư
Nam Nhạc Hoài Nhượng, 677-744).

Thiền phái Tào Động do 2 Thiền sư Động Sơn Lương Giới (807-869) và Thiền sư
Tào Sơn Bản Tịch (840-901) tạo lập. Thiền sư Động Sơn Lương Giới họ Du, người
đất Cối Kê, Việt Châu (Cối Kê, Chiết Giang), xuất gia học Phật từ nhỏ, 21 tuổi
thọ giới Cụ túc, từng tham yết các Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện (748-834),
Quy Sơn Linh Hựu (771-853) rồi đắc pháp nơi Thiền sư Vân Nham Đàm Thịnh
(782-814). Sau sư khai pháp ở Động Sơn, Giang Tây, hoằng dương thiền pháp,
đệ tử nối pháp có Tào Sơn Bản Tịch…

Thiền sư Bản Tịch họ Hoàng, người đất Bồ Điền, Tuyền Châu (Cổ Điền, Phúc
Kiến), 19 tuổi xuất gia, 25 tuổi thọ giới Cụ túc, tham yết, cầu pháp và đắc pháp
nơi Thiền sư Lương Giới. Sau sư khai pháp tại Cát Thủy, Phủ Châu, đổi tên là Tào
Sơn. Rồi sư dời trụ nơi núi Hà Ngọc, cực lực xiển dương thiền học.

Về sau, Động Sơn, Tào Sơn thiền phong càng thịnh, môn đồ bèn hợp nhất xưng
là tông Tào Động. Sách Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh của Đại lão Hòa thượng Hư
Vân (1840-1959) đã có lời tán về hai vị thiền sư trên như sau:

* Lời tán: (Thiền sư Lương Giới):

Xa được chân sư

Bậc lớn là chính

Bóng nước bước theo

Như cọp sinh cánh.

Năm vị mở bày

Nhổ các kiến chấp

Huyền phong xướng lớn

Khắp trời vòng đất(3).

* Lời tán: (Thiền sư Bản Tịch):

Nước động chảy ngược

Sư nối tuệ kia

Từ biên nào đến
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Mở năm vị này.

Gương báu nên đài

Chiếu tròn muôn loại

Hư huyền không vướng

Há thâu ý hội!(4)

Điểm căn bản của Thiền phái Tào Động là chủ trương về Ngũ vị (Năm vị) vốn do
Thiền sư Lương Giới đề xuất và Thiền sư Bản Tịch đã bổ sung và hệ thống hóa.
Có 2 loại 5 vị là Năm vị Chánh thiên và Năm vị Công huân.

- Vị Chánh Thiên: Là Chánh trung thiên, Thiên trung chánh, Chánh trung lai,
Thiên trung chí và Kiêm trung đáo. Chánh là âm, ý tức chỉ cho bản thể của chân
như. Thiên là dương, ý tức chỉ cho hiện tượng của sinh diệt. Chánh trung thiên
là chỉ cho trong bình đẳng còn có sai biệt. Thiên trung chánh là chỉ cho sai biệt
tức là bình đẳng. Trên cơ sở ấy, tạo công phu tu hành của động ở trong tĩnh, tức
gọi là Chánh trung lai.

Tĩnh ở trong động tức là Thiên trung chí. Gồm cả hai thứ trên, đạt được cảnh
giới tự do tự tại, tức gọi là Kiêm trung đáo. Đối nơi 5 vị này, Thiền sư Tào Sơn
Bản Tịch từng dùng Vua - Bề tôi (Quân Thần) để so sánh mà thuyết minh (Vua.
Bề tôi. Bề tôi hướng đến vua. Vua trông thấy bề tôi. Vua - Bề tôi cùng hợp).

- Năm vị Công huân: Là Hướng, Phụng, Công, Cộng công và Công công. Tức
nhận biết về chúng sinh vốn gồm đủ Phật tính. Cầu đạt quả Phật (Hướng). Vì
nhằm chứng Phật tính nên tu hành (Phụng). Thấy Phật tính (Công). Tuy đã đạt
vị giác của tự do, nhưng hãy còn có tác dụng (Cộng công). Sau cùng, lại siêu
việt các thứ trước, đạt đến cảnh giới tự do tự tại (Công công) (5). Ngoài ra, Tông
Tào Động còn có một số chủ trương đã hình thành dần về sau như: Chỉ quán đả
tọa: Ngồi thiền, không cần chủ đề thiền. Tu chứng nhất như: Ngồi thiền và đạt
đạo là một. Vô sở đắc: Không vướng chấp nơi đối tượng chứng đắc. Vô sở ngộ:
không chấp vào đối tượng giác ngộ. Thân tâm nhất như: Thân tâm là một.

Thiền sử Trung Hoa đã cho thấy Lâm Tế và Tào Động là hai thiền phái đã phát
triển sâu rộng nhất (6).

Thiền phái Tào Động truyền vào Đại Việt

a. Ở Đàng Ngoài (Bắc Hà): Thiền phái Tào Động truyền vào và phát triển ở
Đàng Ngoài của Đại Việt là vào hậu bán thế kỷ 17, công đầu do hai vị là Thiền
sư Thủy Nguyệt (1636-1704) và Thiền sư Tông Diễn (?-1709).
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Thiền sư Thủy Nguyệt tên là Đăng Giáp, hiệu là Thông Giác, người huyện Hưng
Nhân, Thái Bình, trụ trì một ngôi chùa trên núi Hùng Lĩnh. Năm 1664, ông cùng
với hai người đệ tử sang Trung Hoa cầu học nơi Thiền sư Nhất Cú Tri, Giáo thuộc
tông Tào Động, tại núi Phụng Hoàng. Năm 1667, ông cùng với hai đệ tử trở về
nước, cư trú tại chùa Vọng Lão ở An Sơn, Đông Triều (Hải Dương), dốc sức mở
mang thiền phái. Thiền sư Thủy Nguyệt cũng từng hành đạo ở chùa Tư Phúc,
Côn Sơn, chùa nơi núi Nhẫm Dương ở Hạ Long.

Vị đệ tử được Thủy Nguyệt truyền pháp là Thiền sư Tông Diễn. Thiền sư Tông
Diễn hiệu là Chân Dung, vốn người Đông Sơn, Hải Dương, có thể đã từng theo
học Thiền sư Tuệ Nhãn tại đạo tràng Đông Sơn, trước khi tham yết cùng đắc
pháp nơi Thiền sư Thủy Nguyệt, rồi ra sức hoằng dương Thiền pháp. Sau Tông
Diễn, Thiền phái Tào Động đã được nối tiếp và phát triển tốt ở Đàng Ngoài, như
văn bia nơi chùa Hồng Phúc đã ghi rõ về sự truyền thừa qua nhiều đời(7).

b. Ở Đàng Trong (Nam Hà): Thiền phái Tào Động có mặt ở Đàng Trong của Đại
Việt cùng với Quốc sư Hưng Liên, tọa chủ đạo tràng chùa Tam Thai (Quảng
Nam). Quốc sư Hưng Liên cũng có tham dự Đại giới đàn chùa Thiền Lâm năm
1695.

Người có công lớn nhất trong công việc truyền bá, tạo sự phát triển cho Thiền
phái Tào Động ở Đàng Trong là Thiền sư Thạch Liêm (1633-1704). Ông là người
đất Giang Tây, Trung Hoa, hiệu là Đại Sán Hán Ông. Xuất gia từ thời trẻ, cầu
học nơi Thiền sư Giác Lãng, kế vị Thiền sư Thật Hành, trụ trì chùa Trường Thọ ở
Quảng Đông. Ông có tài về thi ca, hội họa, kiến trúc, nên chùa Trường Thọ, dưới
thời ông trụ trì đã là một danh thắng nổi tiếng.

Thiền sư Thạch Liêm sang Đại Việt năm 1695, theo lời mời của Chúa Nguyễn
Phúc Chu, để làm Hòa thượng truyền giới cho Đại Giới đàn tại chùa Thiền Lâm,
Thuận Hóa, rồi Đại Giới đàn tại chùa Di Đà ở Hội An, như trước đã nêu. Tại Đại
Giới đàn chùa Thiền Lâm, Thạch Liêm đã viết một cuốn sách ngắn cho Chúa
Nguyễn Phúc Chu, chỉ dẫn cách tu tập tên là Hộ Pháp Kim Thang Thư. Ông còn
viết một bài ngắn nhan đề: Tự tánh Di Đà thuyết (Nói về Phật A Di Đà của tự
tánh) cho mẹ của Chúa Nguyễn Phúc Chu, biện giải, hướng dẫn quốc mẫu về
pháp tu niệm Phật. Nguyễn Lang, trong Việt Nam Phật giáo sử luận tập 2, đã
dựa theo sách “Hải ngoại kỷ sự” để nêu dẫn tư tưởng thiền của Thiền sư Thạch
Liêm, tóm gọn trong 3 điểm là Thiền tịnh song tu, Nho Phật nhất trí và Lâm -
Tào (Lâm Tế - Tào Động) tổng hợp (8).

Đáng chú ý nhất là những hướng dẫn, những tác động của Thiền sư Thạch Liêm
đối với Chúa Nguyễn Phúc Chu, về nhận thức Phật học cũng như đường hướng
trị nước. Như trong Hộ Pháp Kim Thang Thư, ông đã đề nghị chúa tham khảo
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thoại đầu: Ai là chủ nhân của ta (Như hà thị ngã chủ nhân công) như sau: “Lão
Tăng không có phương pháp gì xảo diệu, chỉ mời quốc vương tham khảo thoại
đầu: Ai là chủ nhân của ta? Tham khảo nhưng không mộng tưởng… Bất luận khi
chủ tọa triều chính hay lúc đốt trầm lạy Phật, cho đến những lúc uống trà ăn
cơm, khi mừng khi giận, khi quân thần cùng tiếp kiến, lúc hầu hạ mẫu thân, khi
gặp mặt vợ con, lúc đi đứng ngồi nằm, khi gặp cảnh ưa ghét, lúc ngồi nhà một
mình… không khoảnh khắc nào được buông lơi thoại đầu…”.

Chúa Nguyễn một lần muốn mời Thiền sư Thạch Liêm xem vũ nhạc dân tộc,
nhưng còn ngần ngại không rõ là có hợp pháp không, bèn hỏi ông, ông nói: Âm
nhạc cũng là một trong những thức cúng dường. Rồi ông vui vẻ tham dự. Lần
khác, Thiền sư Thạch Liêm đã nói với Chúa Nguyễn Phúc Chu về vấn đề trì chú:
“Sự việc trì chú quan trọng là ở nơi người trì chú. Người trì chú có thanh tịnh và
đức độ thì sự trì chú mới linh nghiệm”. Rồi thay vì truyền cho chúa Nguyễn lời
chú, Thạch Liêm đã đưa cho Chúa Nguyễn Phúc Chu một bản điều trần 18 điểm
về việc trị nước theo tinh thần Phật giáo.
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 Chùa Nhẫm Dương (Hải

Dương) - Ảnh: Minh Khang[/caption]

Lần khác nữa, Thiền sư Thạch Liêm đã biện giải với chúa Nguyễn về vấn đề trai
giới của một ông vua: “Trai giới không phải chỉ là để cho sạch miệng sạch mình
và sạch tư tưởng mà thôi đâu. Trai giới là làm cho quốc gia từ trên tới dưới được
thanh lý chỉnh tề, không một người nào không ngồi đúng chỗ, không một việc
nào chẳng giải quyết thỏa đáng: Làm được như thế mới là sự Trai giới viên mãn
của một ông vua”. Rồi Thạch Liêm đề nghị Chúa Nguyễn Phúc Chu thực hành
trai giới bằng cách: Trả tự do cho những người bị giam cầm oan ức. Phóng thích
bớt những tù nhân trong ngục thất. Chẩn cấp cho kẻ nghèo đói. Tháo gỡ cho
những người bị đè nén ép uổng. Bãi bỏ bớt những luật lệ quá nghiêm khắc. Dễ
dãi cho hàng buôn thúng bán bưng và cho lớp thợ thuyền…
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Về sự việc này, Nguyễn Lang nhận xét: “Có lẽ đây là công trình giáo hóa to lớn
nhất của vị trụ trì chùa Trường Thọ, bởi vì Chúa Nguyễn Phúc Chu đã nghe lời
ông” (9).

Thiền sư Thạch Liêm cùng đoàn tùy tùng đã vào Hội An và đáng lẽ đã về Quảng
Đông từ tháng 7 Âm lịch năm ấy, nhưng vì gió bão cản trở. Từ Hội An, ông được
Chúa Nguyễn Phúc Chu cho người vào đón ra ngụ tại chùa Thiên Mụ. Ông ở
Thiên Mụ cho đến ngày 24 tháng 6 năm sau (1696) mới xuống thuyền về Quảng
Đông. Tài nghệ về thi ca của ông cũng được thể hiện trong chuyến sang Đại
Việt lần này. Sách “Hải ngoại kỷ sự” đã ghi lại hơn 100 bài thơ và trường ca của
Thạch Liêm viết về chùa chiền cùng phong cảnh miền Nam Đại Việt thời ấy.

Từ hậu bán thế kỷ 18 trở đi, Thiền phái Lâm Tế phát triển mạnh ở Đàng Trong,
nhất là môn phái Liễu Quán (1670-1742) - cũng thuộc Thiền phái Lâm Tế - đã có
ảnh hưởng nhiều tại các tỉnh miền Nam Trung bộ (10), đó có thể là lý do khiến
Thiền phái Tào Động không phát triển rộng ở Nam Hà.

Kết luận:

Tuy không phát triển rộng khắp đất Nam Hà như Thiền phái Lâm Tế, nhưng
Thiền phái Tào Động đã có mặt ở Đàng Trong cùng với thời gian trị vì của Chúa
Nguyễn Phúc Chu, một vị chúa thông tuệ, tài ba, giỏi văn học và mộ Phật từ
nhỏ, thế nên Thiền phái Tào Động đã trở thành một động lực thúc đẩy chúa
Nguyễn cố gắng thực hiện đường lối trị nước theo ảnh hưởng của Phật giáo,
cũng như thúc đẩy chúa Nguyễn hoàn thành một số phật sự thuộc loại vĩ đại
tiếp theo việc tổ chức Đại giới đàn tại chùa Thiền Lâm năm 1695, như:

Năm 1710: Đúc Đại hồng chung chùa Thiên Mụ nặng 3.285 cân. Năm 1714: Đại
trùng tu chùa Thiên Mụ. Trước đấy, khi mới lên ngôi, Chúa Nguyễn Phúc Chu đã
cho trùng tu chùa Mỹ Am ở núi Thúy Vân, dựng chùa Thánh Duyên gần cửa bể
Tư Hiền. Thỉnh Đại tạng kinh, mở trai đàn chẩn tế, bố thí cho dân nghèo. Năm
1715: Dựng bia đá ghi lại công việc đại trùng tu chùa Thiên Mụ…(11). Ban biển
ngạch cho một số Tổ đình nơi các tỉnh, thành…, tất cả đã làm sáng giá cho một
giai đoạn lịch sử hưng thịnh của đất nước, trên nền tảng là sự kết hợp hài hòa
giữa Phật giáo và dân tộc, như những câu thơ của Đào Duy Từ (1572-1634) đã
ca tụng cảnh chùa ven cửa biển Tư Dung trong tác phẩm Tư Dung vãn:
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Reo đưa gió Phật quét thanh bụi tà

Vầy đoàn yến múa oanh ca

Vượn xanh dâng trái, hạc già nghe kinh (12).
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Quán (1670-1742) tuy thọ Sa di tại Giới đàn chùa Thiền Lâm năm 1695, hai năm
sau thì thọ giới Cụ túc, nhưng sau đấy cầu pháp và đắc pháp với Thiền sư Tử
Dung chùa Ấn Tôn thuộc phái Lâm Tế. (11) Văn bia chùa Thiên Mụ có những câu
viết tuyệt vời của chúa Nguyễn Phúc Chu như sau: “…coi đời sống vương giả nơi
cung điện không thoải mái bằng đời sống ở chốn Thiền quan. Ngựa thắng yên
cương nạm vàng dát ngọc không quý bằng một chiếc gậy kim cang. Cẩm y
hoàng bào rực rỡ thường làm chói mắt thế nhân không giá trị bằng chiếc áo cà
sa. Và những kho ngọc vàng châu báu, xét cho cùng chỉ toàn là những trò hư ảo
mà thôi!”. (Dẫn theo Mộng Kinh Sư của Phan Du, NXB Cảo Thơm, S, 1971,
tr.102). (12) Tư Dung vãn, câu 171 - 176. Dẫn theo Hợp tuyển thơ văn Việt
Nam, thế kỷ X-XVII, NXB Văn Học, 1976, tr.811.
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